
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 10 NĂM 2021 

 

TIẾNG NHẬT 

 
01. Akemi Tanahashi, Yukari Nohara, Masuyo Sugiyama : Quick Mastery of N3 

Listening comprehension= Nắm vững nhanh nghe hiểu N3. _ Japan. _ 91tr ;26cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

02. Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong công ty Nhật : Văn hóa làm việc và một số 

cách nói cơ bản : Học kèm CD - MP3 luyện nghe / Midori Iwasawa, Kyoko Ebihara ; 

Cao Lê Dung Chi dịch. _ Tái bản lần 1, có chỉnh sửa bổ sung. _ Tp.HCM : Đại học Sư 

phạm; Công ty Văn hoá Nhân văn, 2017. _ 161tr ;minh họa; 26cm 

 

     Tóm tắt: Tài liệu giúp bạn nắm rõ được văn hóa cơ bản để 

làm việc một cách vui vẻ, thoải mái trong công ty Nhật 

Ký hiệu xếp giá : 495.683 - 5 bản 

 

03. Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản : Luyện tập hội 

thoại thương mại : Học kèm CD - MP3 luyện nghe / Midori Iwasawa, Kyoko Ebihara ; 

Cao Lê Dung Chi dịch. _ Tái bản lần 1, có chỉnh sửa bổ sung. _ Tp.HCM : Đại học Sư 

phạm; Công ty Văn hoá Nhân văn, 2017. _ 165tr ;minh họa ;26cm 

     Phụ lục: tr. 113-133 

 

 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống thương mại điển hình tập 

trung vào kĩ năng "nghe, nói" nhằm trang bị những mẫu ngữ 

pháp cơ bản, câu giao tiếp quen thuộc cần thiết khi người 

nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản 

                                          Ký hiệu xếp giá : 495.683 - 5 bản 

 

04. Giáo trình chính thức Kỳ thi chứng nhận năng lực ứng xử trong doanh nghiệp 

Nhật Bản : Japan business ability authorize association. Cấp độ 4 / Dương Nữ Trân 

dịch. _ Tp.HCM : Trẻ, 2019. _ 140tr ;26cm 

      

 

Tóm tắt: Hướng dẫn người học các kiến thức cũng như kỹ 

năng trong quá trình giao tiếp, sinh hoạt và làm việc với 

người Nhật 

                                           Ký hiệu xếp giá : 495.68 - 5 bản 

 



 

Trang 2 

05. Nihongo Noryoku shiken Mondaishu N3 Bunpo Supudo Masuta : Quick 

Mastery of N3 Grammar = Nắm vững nhanh ngữ pháp N3 / Tomoko Shimizu, Rieko 

Oba, Miki Suzuki. _ Japan. _ 151tr ;26cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

06. Nihongo Noryoku shiken Mondaishu N3 Dokkai Supudo Masuta : Quick 

Mastery of N3 Reading = Nắm vững nhanh đọc hiểu N3 / Ako Watanabe, Tamiko 

Kikuchi. _ Japan. _ 133r ;26cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

07. Nihongo Noryoku shiken Mondaishu N3 Goi Supudo Masuta : Quic Mastery of 

N3 Vocabulary = Nắm vững nhanh từ vựng N3 / Tomoko Nakajima, Yoshiko 

Matsuda, Naoko Takahashi. _ Japan. _ 133tr ;26cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

08. Nihongo Noryoku shiken Mondaishu N4 Bunpo Supudo Masuta : Quick 

Mastery of N4 Grammar = Nắm vững nhanh ngữ pháp N4 / Rina Kuwahara, Wakana 

Onozuka. _ Japan. _ 119tr ;26cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

09. Nihongo Noryoku shiken Mondaishu N4 Chokai Supudo Masuta : Quick 

Mastery of N4 Listening = Nắm vững nhanh nghe hiểu N4 / Satoko Arita, Rie Kuroe, 

Naoko Takahashi, Kuroiwa Shizuka. _ Japan. _ 122tr ;26cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 



 

Trang 3 

10. Nihongo Noryoku shiken Mondaishu N4 Goi Supudo Masuta : Quick Mastery of 

N4 Vocabulary  = Nắm vững nhanh từ vựng N4 / Tomoko Morimoto, Naoko 

Takahashi, Tomoko Matsumoto, Shizuka Kuroiwa. _ Japan. _ 135tr ;26cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

11. Sách tự học Hiragana Katakana : Học thông qua nghe và viết / AOTS. _ 

Tp.HCM : Trẻ, 2019. _ 158tr ;minh họa ;26cm 

 

Tóm tắt: Hướng dẫn tự học tiếng Nhật qua cách luyện từ mới, 

hiểu chính xác mẫu câu, luyện nghe, luyện đọc và viết qua các 

tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày... 

Ký hiệu xếp giá : 495.68 - 5 bản 

 

12. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 1 Bản tiếng nhật / 3A Network. _ 

Tp.HCM : Trẻ, 2019. _ 324tr ;minh họa ;26cm. _ (Minna no Nihongo) 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài học tổng hợp các kiến thức cơ bản về tiếng Nhật với các 

mẫu câu, ví dụ, hội thoại, luyện tập cũng như các câu hỏi đáp đặc thù phù hợp các ngữ 

cảnh trong mỗi bài 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

 
 

 13. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 1: 25 bài đọc hiểu trình độ sơ cấp / 

Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. _ Tp.HCM : Trẻ, 2020. _ 108tr ;minh 

họa ;26cm. _ (Minna no Nihongo) 

 

Tóm tắt: Gồm các bài đọc hiểu sơ cấp 1 về tiếng Nhật với các 

bài đọc phong phú như thông báo, thư từ, cuộc phỏng vấn, câu 

đố, đồ thị... cũng như các mẫu câu, ví dụ, hội thoại, luyện tập, từ 

vựng phù hợp các ngữ cảnh trong mỗi bài, giúp người học củng 

cố kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật 

Ký hiệu xếp giá : 495.68 - 5 bản 

 
   
 14. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 1: 25 bài luyện nghe / Makino 

Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. _ Tp.HCM : Trẻ, 2020. _ 131tr ;minh họa ;26cm. 

_ (Minna no Nihongo) 



 

Trang 4 

 

Tóm tắt: Gồm 25 bài luyện nghe theo chủ điểm có kèm bài tập 

để củng cố kiến thức từ vựng và ngữ pháp 

Ký hiệu xếp giá : 495.68 - 5 bản 

 

15. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 1: Bản dịch và giải thích ngữ pháp 

- Tiếng việt / 3A Network. _ In lần thứ 3. _ Tp.HCM : Trẻ, 2019. _ 181tr ;minh họa 

;26cm. _ (Minna no Nihongo) 

 

Tóm tắt: Gồm các bài học các kiến thức cơ bản tiếng Nhật trình độ 

sơ cấp 1, giới thiệu các cấu trúc từ vựng, ngữ pháp, hội thoại, phần 

dịch và mẫu câu minh hoạ 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

16. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 1: Hán tự (bản tiếng việt) / Shinya 

Makiko, Koga Chiseko, Takada Toru, Mikogami Keiko. _ Tp.HCM : Trẻ, 2019. _ 220tr 

;minh họa ;26cm. _ (Minna no Nihongo) 

 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống ký tự trong tiếng Nhật và hình dạng 

chữ Hán với đặc điểm, ý nghĩa. Cung cấp vốn từ chữ Hán và từ Hán 

thuộc trình độ N4 của kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, được trình bày 

thành các bài học và bài ôn 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

17. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 1: Tổng hợp các bài chủ điểm / 3A 

Network. _ In lần thứ 4. _ Tp.HCM : Trẻ, 2019. _ 64tr ;26cm. _ (Minna no Nihongo) 

 

Tóm tắt: Gồm các bài học về kiến thức cơ bản tiếng Nhật - trình độ sơ 

cấp 1. Trong mỗi bài đều có mẫu câu, ví dụ, hội thoại, luyện tập theo 

một chủ điểm nhất định 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

18. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp - 

tiếng việt / 3A Network. _ Tp.HCM : Trẻ, 2018. _ 180tr ;26cm. _ (Minna no Nihongo) 

 

     Tóm tắt: Gồm 25 bài học các kiến thức cơ bản tiếng Nhật (trình 

độ sơ cấp 2) giới thiệu các cấu trúc từ vựng, ngữ pháp, hội thoại, 

phần dịch và mẫu câu minh hoạ 

Ký hiệu xếp giá : 495.66 - 5 bản 

 

19. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 2 Bản tiếng nhật / 3A Network. _ 

Tp.HCM : Trẻ, 2018. _ 328tr ;minh họa ;26cm. _ (Minna no Nihongo) 



 

Trang 5 

 

Tóm tắt: Bao gồm các bài học tổng hợp các kiến thức cơ bản về 

tiếng Nhật với các mẫu câu, ví dụ, hội thoại, luyện tập cũng như 

các câu hỏi đáp đặc thù phù hợp các ngữ cảnh trong mỗi bài 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

 20. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 2 Tổng hợp các bài chủ điểm / 3A 

Network. _ Tp.HCM : Trẻ, 2019. _ 84tr ;Bảng, tranh vẻ ;26cm. _ (Minna no Nihongo) 

 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản trong tiếng Nhật; kèm 

các mẫu câu ví dụ, hội thoại để luyện tập theo một chủ điểm nhất 

định 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

 21. Tiếng nhật cho mọi người : Bản mới - Sơ cấp 2: 25 bài luyện nghe / Makino 

Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. _ Tp.HCM : Trẻ, 2020. _ 152tr ;minh họa ;26cm. 

_ (Minna no Nihongo) 

 

Tóm tắt: Gồm 25 bài luyện nghe theo chủ điểm có kèm bài tập 

để củng cố kiến thức từ vựng và ngữ pháp 

Ký hiệu xếp giá : 495.68 - 5 bản 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


